VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI LỚP BÉ”.
Thời gian thực hiện từ ngày 15/9/2025 đến 19/9/ 2025
Giáo viên: Lê Thanh Nga
Lớp 3 tuổi C

	Thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2025
	Tên hoạt động học: Đi trong đường hẹp
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
	Điều chỉnh

	1. Mục đích - yêu cầu
	1. Kiến thức 
· Trẻ biết tên bài tập “Đi trong đường hẹp”
· Trẻ biết đi trong đường hẹp không đè lên vạch, không đi ra ngoài
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng đi theo hướng thẳng cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	

	2. Chuẩn bị
	- Địa điểm tập sạch sẽ
- Đường hẹp, vạch xuất phát, đích, xắc xô 
	

	3. Tiến hành
	1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi theo đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi: đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi khom lưng, chạy chậm, chạy nhanh.
2. Hoạt động 2: Trọng động
a. BTPTC: Đội hình vòng tròn
- ĐT tay: Đưa tay ra trước, lên cao
- ĐT lưng bụng lườn: Cúi người về phía trước
- ĐT chân: Đưa từng chân ra trước
- ĐT bật: Bật tại chỗ
 (Mỗi động tác tập 4 lần 4 nhịp. Động tác nhấn mạnh: chân)
b. VĐCB: “Đi trong đường hẹp”
( Đội hình 2 hàng ngang quay mặt vào nhau)
- Cô giới thiệu tên vận động: “Đi trong đường hẹp”
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2 lần 
+ Phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị, đứng chụm chân trước vạch xuất phát, 2 tay để tự nhiên. Khi nghe hiệu lệnh đi, đi phối hợp chân tay nhịp nhàng, mắt nhìn về phía trước đầu không cúi, khi đi chú ý không dẫm lên vạch kẻ 2 bên , đi xong về cuối hàng đứng.
- Gọi 2, 3 trẻ lên tập thử
- Lần lượt cả lớp thực hiện (cô chú ý bao quát, sửa sai cho trẻ)
- Khi trẻ hoàn thành xong, cô hỏi lại trẻ tên bài vừa tập.
c. Trò chơi: “Bóng tròn to”
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: Cả lớp cầm tay nhau và hát bài Quả bóng. Vừa hát theo lời bài hát đến câu Bóng tròn to… thì các con lùi lại sau lưng đứng thành vòng tròn to. Khi hát đến câu Bóng xì hơi …thì cả lớp chụm lại gần nhau. Tiếp đến câu Nào bạn ơi… to tròn nào thì tất cả lại lùi lại sau lưng làm quả bóng tròn to.
Cô cho cả lớp chơi 3- 4 lần.
- Cô chú ý quan sát, khuyến khích động viên trẻ
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 2-3 vòng
	

	4.Đánh giá trẻ hàng ngày
	*Về tình trạng sức khỏe của trẻ

*Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


*Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	


	



	Thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2025
	Tên hoạt động học: Khám phá quả bóng nhựa (5E)
Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
	Điều chỉnh

	1. Mục đích - yêu cầu

	- Khoa học: Tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, màu sắc, công dụng của quả bóng.
- Công nghệ: Có kỹ năng sử dụng các đồ dùng để khám phá quả bóng.
- Kỹ thuật: Quy trình khám phá quả bóng.
- Toán: Nhận biết số lượng, hình dạng, kích thước để khám phá quả bóng
- Kỹ năng thế kỷ 21: kỹ năng hợp tác thảo luận nhóm
	

	2. Chuẩn bị

	- Quả bóng nhựa (mỗi trẻ 1 quả)
- Video ngắn về trò chơi với bóng, bài hát Quả bóng
- Các bề mặt khác nhau để trẻ trải nghiệm bóng (thảm, sàn nhà, cỏ nhân tạo)
- Giấy và bút để ghi nhận sự khám phá của trẻ
	

	3. Tiến hành

	E1. Khơi gợi sự quan tâm
Cho trẻ xem một đoạn video ngắn về những trò chơi với quả bóng nhựa.
Hỏi trẻ về trải nghiệm cá nhân của mình khi chơi với bóng: "Con có chơi bóng bao giờ chưa? Bóng có màu gì? Con thích chơi như thế nào?"
Đưa ra một số câu hỏi gợi mở để trẻ bắt đầu suy nghĩ: "Bóng có nảy không? Bóng có hình gì?"
E2. Khám phá
Phát cho mỗi trẻ một quả bóng nhựa. Yêu cầu trẻ thử ném, lăn, và đá bóng để khám phá các tính chất của nó.
Cho trẻ quan sát cách bóng nảy, lăn và phản hồi sau khi va chạm.
Khuyến khích trẻ trao đổi với nhau về những gì họ nhận thấy: "Bóng của bạn nảy cao không? Bóng có nhẹ hay nặng?"
                        







Màu sắc

Hình dạng




Qua bóng nhựa
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Hoạt động với bóng
Đá bóng, lăn, ném, trang trí…
Chất liệu
- Nhựa, Cao su, Da




E3. Giải thích
Tập trung trẻ lại và thảo luận về những gì họ đã khám phá.
Giải thích về các đặc tính của bóng nhựa như sự đàn hồi, trọng lượng nhẹ, dễ nảy, và độ bền.
Dùng từ ngữ đơn giản để giải thích: "Bóng nảy vì bên trong bóng không có gì cả, nó rỗng và làm từ chất liệu nhựa."
E4. Áp dụng cụ thể
Tạo cơ hội cho trẻ thử nghiệm thêm với bóng bằng cách đưa ra các tình huống mới, chẳng hạn như đá bóng vào các bề mặt khác nhau (sàn, thảm, cỏ nhân tạo).
So sánh quả bóng nhựa với các vật liệu khác: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đá một viên đá? Nó có nảy không?"
Tạo trò chơi như "Bóng nào nảy cao nhất?" để trẻ tham gia và phát triển thêm hiểu biết về bóng.
E5. Đánh giá
Quan sát và ghi nhận trẻ khi chơi và thảo luận về quả bóng để đánh giá mức độ hiểu biết của trẻ.
Đặt câu hỏi cuối buổi để trẻ phản hồi: "Con có thích chơi với bóng không? Tại sao? Bóng có thể làm gì mà con thích?"
Có thể làm một bài kiểm tra nhỏ về các đặc điểm của quả bóng (màu sắc, kích thước, trọng lượng).
Kết thúc buổi học:
Cô cho trẻ thư giãn chơi nhẹ nhàng với bóng, hát bài hát về quả bóng.
Nhắc lại những gì trẻ đã học và khen ngợi sự tham gia của các con.
	

	4.Đánh giá trẻ hàng ngày



	*Về tình trạng sức khỏe của trẻ

*Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


*Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	

	



	Thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2025
	Tên hoạt động học: Vẽ quả bóng (vòng tròn khép kín) (Mẫu)
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
	Điều chỉnh

	1. Mục đích - yêu cầu

	1. Kiến thức
- Trẻ biết vẽ vòng tròn khép kín
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng cầm bút màu vẽ vòng tròn khép kín từ trái sang phải
- Rèn sự khéo léo của ngón tay
3. Thái độ
 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
	

	2. Chuẩn bị

	- Tranh vẽ của cô: 2 tranh
- Giấy vẽ, bút sáp màu
	

	3. Tiến hành

	1. Hoạt động 1: Trò chuyện về chủ đề
- Cô cho trẻ hát bài hát “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non”.
- Trò chuyện về bài hát.
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn quan sát     
- Cho trẻ quan sát tranh vẽ quả bóng
- Cô cho trẻ nhận xét về bức tranh.
+ Bức tranh có cái gì?
+ Quả bóng màu gì? Quả bóng giống hình gì?
3. Hoạt động 3:  Cô hướng dẫn mẫu
- Cô vẽ mẫu, vừa vẽ vừa nói cách vẽ cho trẻ quan sát: Cô cầm bút bằng tay phải, cầm bút bằng 3 ngón tay. Đặt bút ở giữa tờ giấy, vẽ từ trên vòng sang bên trái, xuống dưới, vòng lên bên phải, lên trên nối vào thành vòng tròn.
- Vẽ xong cô tô màu cho quả bóng thêm đẹp.
- Chú ý: Cô nhắc trẻ tô đều màu, không tô chờm màu ra ngoài
4. Hoạt động 4: Trẻ thực hiện
- Cô hỏi ý định của trẻ: Con vẽ như thế nào? Tô màu gì?
- Cô cho trẻ thực hiện, cô quan sát giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn
5. Hoạt động 5: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ nhận xét bài của mình và bài của bạn
- Cô nhận xét chung, động viên khuyến khích trẻ
	

	4.Đánh giá trẻ hàng ngày



	*Về tình trạng sức khỏe của trẻ

*Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

*Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
	




	Thứ năm, ngày 18 tháng 9 năm 2025
	Tên hoạt động học: Dạy trẻ kỹ năng cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
	Điều chỉnh

	1. Mục đích - yêu cầu

	1. Kiến thức
- Trẻ biết xếp đồ chơi, đồ dùng đúng nơi quy định theo hướng dẫn của cô giáo
- Trẻ biết phân biệt đồ dùng đồ chơi các góc
2. Kỹ năng
- Rèn trẻ có thói quen cất đồ dùng đồ chơi sau khi chơi xong, khi hết giờ chơi
- Rèn trẻ khả năng ghi nhớ có chủ đích 
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động
- Trẻ biểu hiện cảm xúc vui, hào hứng, khi có lời khen ngợi của cô giáo khi cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong và cất đúng nơi qui định
	

	2. Chuẩn bị

	- Nhạc bài hát: Đu quay, Đồ dùng, đồ chơi ở các góc chơi: Góc xây dựng, góc âm nhạc, góc phân vai… trong lớp
	

	3. Tiến hành

	1. Hoạt động 1: Bé vui hát
- Cô và trẻ hát bài hát đu quay, trò chuyện về bài hát
2. Hoạt động 2: Dạy trẻ cất dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
- Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng, đồ chơi trong lớp.
- Cô có gì đây? Đàn, míc, trống…
- Đây là những đồ dùng, đồ chơi ở góc nào?
- Những đồ dùng, đồ chơi này để làm gì?
- Học xong, chơi xong với những dụng cụ âm nhạc này chúng mình phải làm gì?
- Các con cất ở đâu?
- Cô mời 1 bạn đi cất những nhạc cụ âm nhạc này vào góc âm nhạc?
- Bạn cất dụng cụ âm nhạc vào góc âm nhạc vậy đã đúng chưa?
- Con thấy bạn để các đồ dùng, đồ chơi này đúng chỗ chưa?
- Trên tay cô đang có đồ chơi gì đây? – Nút ghép, gạch…
- Đây là đồ chơi ở góc nào? – Góc xây dựng
- Khi học và chơi xong ở góc xây dựng chúng ta cần làm gì với các đồ chơi này?
- Các con sẽ cất ở đâu?
- Cô mời 1 bạn đi cất đồ chơi vào góc xây dựng cho cô nào?
- Bạn đã cất đúng góc xây dựng chưa?
- Bạn đã cất ngăn nắp chưa?
- Còn đây là đồ chơi gì? – nồi, bát, thìa, bếp ga…
- Đây là đồ chơi ở góc nào?
- Các đồ chơi ở góc phân vai để làm gì? - Chơi xong chúng mình để ở đâu?
- Cô mời 1 bạn lên cất đồ chơi vào góc phân vai giúp cô nào?
- Các con có biết đúng nơi quy định là như nào không?
=> Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi khi chơi xong và cất đúng nơi qui định
- Cho trẻ quan sát hình ảnh thực hiện sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong lớp.
3. Trò chơi củng cố
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Phân loại đồ chơi và cất đúng nơi quy định
- Cách chơi: Trên bàn, cô chuẩn bị đồ chơi các góc. Nhiệm vụ của các đội chơi là lấy đồ chơi vào rổ của đội mình và cất đồ chơi đó về góc chơi.
Nhóm 1: Các đồ chơi góc nấu ăn
Nhóm 2: Các đồ chơi góc xây dựng
Nhóm 3: Các đồ chơi góc âm nhạc
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Kiểm tra kết quả
- Cô động viên, khích lệ trẻ
	

	4.Đánh giá trẻ hàng ngày



	*Về tình trạng sức khỏe của trẻ

*Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

*Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	

	



	Thứ sáu, ngày 19 tháng 9 năm 2025
	Tên hoạt động học: VĐ theo phách   “Vui đến trường”
                                Nghe hát “ Đu quay”
                                TCAN: Đoán tên bạn hát
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
	Điều chỉnh

	1. Mục đích - yêu cầu

	1. Kiến thức
- Trẻ thuộc lời bài hát, biết vận động theo phách
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát 
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng vận động theo phách cho trẻ 
3. Thái độ
- Trẻ chú ý nghe nhạc, nghe hát
- Thể hiện cảm xúc vui, nhí nhảnh khi hát
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
	

	2. Chuẩn bị

	- Nhạc bài hát: Vui đến trường; Cô và mẹ
- Mũ chóp cho trẻ chơi
	

	3. Tiến hành

	1. Hoạt động 1: Trò chuyện - Ổn định tổ chức
- Trò chuyện về trường mầm non
- Liên hệ giới thiệu bài hát
2. Hoạt động 2: Dạy vận động theo phách  “Vui đến trường”
- Cô cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc bài “Vui đến trường”
- Cho trẻ đoán tên bài hát
- Cô và trẻ hát 2-3 lần
- Cô cho trẻ vận động theo ý thích
- Cô giới thiệu vận động
- Cô hát và vận động vỗ tay theo phách cho trẻ nghe
- Cô hát và hướng dẫn cho trẻ nghe: Vỗ tay theo phách là vỗ tay liên tục theo lời bài hát
- Cô cho trẻ vỗ tay cùng cô 2-3 lần
- Thi đua tổ, nhóm cá nhân hát vận động vỗ tay theo phách
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
3. Hoạt động 3: Nghe hát “Đu quay”
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe
- Hát cho trẻ nghe lần 1
- Hỏi tên bài hát, Trò chuyện về nội dung bài hát: Bài hát nói về các bạn nhỏ ngồi chơi đu quay. Khi ngồi phải bám chặt tay vào thành đu quay để chơi xoay tròn mà không bị ngã
- Cô hát lần 2
4. Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc “Đoán tên bạn hát”
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: Bạn chơi sẽ đội mũ chóp che kím mắt. Một bạn trong lớp hát 1 bài hát. Bạn chơi sẽ nghe hát và đoán tên bạn nào hát. Bạn nào đoán sai phải nhảy lò cò 1 vòng
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô quan sát và động viên trẻ
	

	4.Đánh giá trẻ hàng ngày

	*Về tình trạng sức khỏe của trẻ

*Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


*Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	

	



	XÁC NHẬN CỦA BGH	
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Trần Thị Huệ
	GIÁO VIÊN
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Lê Thanh Nga
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